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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Xu thế toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại đang là đặc điểm cơ bản 

của sự phát triển trên toàn thế giới. Các trung tâm và khu vực kinh tế 

được hình thành, các hiệp định thương mại khu vực, quốc tế đang là 

những công cụ pháp lý ràng buộc và là động lực giúp các nước liên kết, 

hợp tác để phát triển kinh tế, xã hội. Hội nhập để phát triển vừa là cơ hội, 

vừa là thách thức đối với mỗi quốc gia trên thế giới. 

Hội nhập kinh tế đang diễn ra trong bối cảnh các vấn đề về môi 

trường toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Phát triển bền vững trở thành 

mục tiêu của các nước trên thế giới. Hàng loạt các Hiệp định, Công ước 

khu vực và quốc tế về thương mại và môi trường được xây dựng và ngày 

càng có nhiều nước phê chuẩn, cam kết thực hiện. 

Trong vài thập kỷ trở lại đây, môi trường trở thành mối quan tâm 

hàng đầu của nhân loại. Sự bùng nổ dân số, tăng trưởng kinh tế mãnh liệt 

đã làm cho các tài nguyên môi trường bị khai thác và tàn phá với một tốc 

độ chưa từng thấy. Môi trường suy thoái làm ảnh hưởng trực tiếp đến 

cuộc sống hiện nay cũng như các thế hệ mai sau: đất đai trở nên cằn cỗi, 

lũ lụt nhiều hơn, hạn hán gay gắt hơn, nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng, 

nước biển dâng cao, tầng ô dôn bị thủng… Nhìn chung, Chính phủ các 

nước đều thấy sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi áp 

dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong mối tương tác với phát triển 

kinh tế quốc tế, trên cơ sở tuân thủ và tôn trọng các cam kết quốc tế, mỗi 

quốc gia sẽ có những quyết sách riêng. 

Các biện pháp quản lý thương mại có liên quan đến môi trường được 

các nước sử dụng như những biện pháp quan trọng của hệ thống hàng rào 

kỹ thuật. Những biện pháp này thường được gọi là các “hàng rào xanh” 

và được các nước phát triển, các nước đang phát triển ở trình độ cao sử 

dụng tương đối phổ biến và hiệu quả trong việc kiểm soát nhập khẩu các 

sản phẩm liên quan đến môi trường để bảo vệ các ngành sản xuất trong 

nước. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay, một số 

“hàng rào xanh” do các nước phát triển đưa ra chính là thách thức về môi 

trường trong thương mại quốc tế. 

Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Các quy định của pháp luật 

thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường”.  
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2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa pháp luật thương mại 

và môi trường đã được sự quan tâm nghiên cứu ở bình diện quốc tế cũng 

như cấp độ quốc gia. Đã có nhiều công trình nghiên cứu phát triển 

thương mại bền vững ở các nước, đặc biệt là các quốc gia đang tiến hành 

công nghiệp hóa. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đã quan tâm đến vấn đề 

này ở Việt Nam với một số công trình nghiên cứu liên quan. 

Ở Việt Nam, vấn đề về pháp luật thương mại quốc tế và môi trường 

nói chung và những vấn đề cụ thể liên quan đến chủ đề này cũng đã được 

đề cập nhiều từ thập niên 90 trở lại đây.  

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều được thực hiện trong giai 

đoạn trước khi Việt Nam gia nhập WTO. Cũng có một số nghiên cứu 

chính sách pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường của Việt Nam trong 

một vài năm trở lại đây, tuy nhiên các nghiên cứu gần đây chỉ phân tích 

các vấn đề tổng quát trong mối quan hệ giữa luật quốc tế và môi trường 

chứ chưa cho thấy tác động, ảnh hưởng của chính sách này đến thương 

mại hoặc có những đề tài chưa phân tích một cách tổng thể những chính 

sách, quy định pháp luật về thương mại trên bình diện quốc tế đặt ra cho 

môi trường toàn cầu. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp 

luật quốc tế và pháp luật mội số quốc gia về bảo vệ môi trường, luận văn 

đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam, đồng 

thời qua phân tích các tình huống thực tiễn giúp các doanh nghiệp trong 

nước có cái nhìn sâu sắc hơn về rào cản môi trường khi gia nhập thị 

trường quốc tế. 

Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận chung của pháp luật 

thương mại quốc tế về bảo vệ môi trường. Hệ thống và đánh giá quy 

định của WTO, quy định của một số điều ước quốc tế tiêu biểu về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến thương mại quốc tế. Nghiên cứu và phân 

tích quy định pháp luật của một số nước trong quá trình bảo vệ môi 

trường khi tham gia quan hệ thương mại quốc tế. Thực trạng các quy 

định của pháp luật Việt Nam về vấn đề môi trường trong thương mại 

quốc tế. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp 

luật Việt Nam, nâng cao khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn 
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môi trường liên quan đến thương mại khi Việt Nam gia nhập thị trường 

quốc tế. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu tác động của một 

số quy định, tiêu chuẩn môi trường trong pháp luật thương mại quốc tế 

đến Việt Nam. Khả năng đáp ứng và nội luật hóa các quy định đó vào 

thực tiễn pháp luật trong nước. 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn: các quy định về môi trường trong 

pháp luật thương mại quốc tế bao gồm rất nhiều lĩnh vực và là một hệ 

thống các mối quan hệ nhiều chiều, phức tạp. Trong phạm vi nghiên cứu 

của luận văn, tôi xin được đưa ra một số vấn đề mang tính tiêu biểu, nổi 

bật như: Nghiên cứu quy định của WTO liên quan đến bảo vệ môi 

trường; Nghiên cứu một số điều ước quốc tế về môi trường mà hiện nay 

thường áp dụng phổ biến trong thực tiễn và nếu không tuân thủ các quy 

định này sẽ gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế - xã hội, thiệt hại cho môi 

trường, xa hơn nữa ảnh hưởng đến sự tồn vong của sự sống trên trái đất; 

Nghiên cứu quy định của một số quốc gia có nền kinh tế phát triển, quốc 

gia có nền kinh tế đang phát triển làm căn cứ so sánh, rút ra những bài 

học thực tiễn cho Việt Nam. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận: luận văn vận dụng cách tiếp cận truyền thống để 

nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Kết hợp với phương pháp phân 

tích, so sánh, phương pháp tổng hợp và các phương pháp thu thập thông 

tin, số liệu nghiên cứu, phương pháp đánh giá, bình luận. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung của luật thương mại quốc 

tế về bảo vệ môi trường. Chỉ ra mối tương quan giữa thương mại quốc tế 

và bảo vệ môi trường làm cơ sở phương pháp luận cho việc phân tích 

đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam. 

Phân tích, làm rõ các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật 

một số quốc gia về bảo vệ môi trường, chỉ ra những khó khăn, thuận lợi 

khi Việt Nam tham gia thị trường Quốc tế. Từ đó, rút ra một số kinh 

nghiệm hoàn thiện pháp luật Việt Nam, giúp cho các doanh nghiệp trong 

nước điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đáp ứng các quy định và tiêu 
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chuẩn quốc tế về môi trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời 

thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái nước ta. 

Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam trong quá trình áp dụng 

pháp luật thương mại quốc tế về bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham 

gia. Đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật trong nước. 

7. Bố cục luận của văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 

chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận của pháp luật thương mại quốc tế 

liên quan đến bảo vệ môi trường. 

Chương 2: Quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước 

về bảo vệ môi trường có liên quan tới thương mại quốc tế. 

Chương 3: Thực trạng và một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế. 

 

Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI 

QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Luật thƣơng mại quốc tế 

Có nhiều cách định nghĩa về luật thương mại quốc tế: 

Theo giáo trình luật thương mại quốc tế năm 2005 - Đại học quốc 

gia Hà Nội, “Luật Thương mại quốc tế là tổng thể các nguyên tắc và quy 

phạm pháp luật, bao gồm quy phạm pháp luật quốc gia, quy phạm điều 

ước và tập quán quốc tế nhằm điều chỉnh các quan hệ thương mại – 

quan hệ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại đầu tư, 

và thương mại liên quan đến quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài.”  

Giáo trình luật thương mại quốc tế năm 2008 của trường Đại học 

luật Hà Nội lại có cách định nghĩa ngắn gọn hơn: “Luật thương mại quốc 

tế là tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm điều chỉnh quan hệ giữa 

các chủ thể trong hoạt động thương mại quốc tế.” 

Dù có nhiều cách định nghĩa khác nhau nhưng có thể thấy rằng, luật 

thương mại quốc tế hiện đại là một ngành luật đặc thù, bao gồm: các quy 

phạm mang tính chất công pháp quốc tế, các quy phạm mang tính chất tư 

pháp quốc tế. 
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1.1.2. Môi trƣờng 

Điều 3 của Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2005 định nghĩa:  

“Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao 

quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát 

triển của con người và sinh vật”. 

“Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường 

trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi 

trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục 

hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học”. 

“Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường 

như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và 

các hình thái vật chất khác.”  

Từ cách định nghĩa trên thì môi trường bao gồm ba nhóm yếu tố sau: 

Các thành tố sinh thái tự nhiên, các thành tố xã hội – nhân văn, các điều 

kiện tác động (chủ yếu và cơ bản là hoạt động phát triển kinh tế). 

Ba nhóm yếu tố trên tạo thành ba phân hệ của hệ thống môi trường, 

đảm bảo cuộc sống và sự phát triển của con người với tư cách là thành 

viên của một cộng đồng hoặc một xã hội. 

1.1.3. Luật thƣơng mại quốc tế về bảo vệ môi trƣờng 

Luật thương mại quốc tế là một ngành luật độc lập, có vai trò góp 

phần vào quá trình bảo vệ môi trường chung.  

Hiện chưa có quan điểm thống nhất về khái niệm luật thương mại 

quốc tế về bảo vệ môi trường, có thể tạm thời đưa ra một định nghĩa như 

sau: “Luật thương mại quốc tế về bảo vệ môi trường là tổng thể các quy 

phạm quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể trong hoạt động 

thương mại quốc tế về bảo vệ môi trường.”  

1.2. Mối quan hệ giữa luật thƣơng mại quốc tế và bảo vệ môi 

trƣờng 

1.2.1. Tác động của luật thƣơng mại quốc tế tới bảo vệ môi trƣờng 

1.2.1.1. Tác động tích cực: Luật thương mại quốc tế tạo thuận lợi cho 

hàng hóa thân thiện với môi trường tiếp cận thị trường; tạo khả năng 

cạnh tranh cao cho các sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường, tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp bảo vệ mội 

trường được hưởng các chính sách ưu đãi 
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1.2.1.2. Tác động tích tiêu cực: Các quy định của pháp luật thương mại 

quốc tế về bảo vệ môi trường: tạo rào cản trong thương mại quốc; có thể 

là thách thức đối với các nước đang phát triển; các quy định, tiêu chuẩn 

về môi trường trong thương mại quốc tế tạo thách thức đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình sản xuất các sản phẩm dịch vụ thân 

thiện với môi trường. 

1.2.2. Tác động của việc bảo vệ môi trƣờng tới luật thƣơng mại quốc 

tế  

1.2.2.1. Tác động tích cực: Bảo vệ môi trường làm thuận lợi hóa việc 

đàm phán quốc tế về các hiệp định thương mại và môi trường; làm thuận 

lợi quá trình tự do hóa thương mại, từ đó tác động tới chính sách thương 

mại quốc tế. 

1.2.2.2. Tác động tiêu cực: Bảo vệ môi trường làm hạn chế khả năng 

cạnh tranh, gây ảnh hưởng tới quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quy 

chuẩn kỹ thuật trong thương mại quốc tế; Bảo vệ môi trường, sự hài hòa 

với thiên nhiên là chứng chỉ của một nền kinh tế phát triển bền vững, tuy 

nhiên nó vô tình đẩy các quy định, tiêu chuẩn môi trường trong thương 

mại quốc tế trở thành rào cản tới các hoạt động kinh tế, gây ảnh hưởng 

tới tự do hóa thương mại.  

1.3. Nguồn luật điều chỉnh việc bảo vệ môi trƣờng trong thƣơng 

mại quốc tế 

1.3.1. Pháp luật quốc gia 

Pháp luật quốc gia được áp dụng để điều chỉnh việc bảo vệ môi 

trường trong thương mại quốc tế trong hai trường hợp: khi các bên chủ 

thể thỏa thuận áp dụng và khi có quy phạm xung đột dẫn chiếu đến luật 

của quốc gia. 

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có rất nhiều văn bản pháp luật 

là nguồn điều chỉnh:Hiến pháp 1992, Luật Bảo vệ môi trường 2005...  

Luật quốc gia của các nước khác, ví dụ: Hoa Kỳ: Luật Liên bang về 

Thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm; Luật về bao bì và nhãn hàng... 

Nhật Bản: Luật Hải Quan; Luật bảo vệ động thực vật hoang dã... 

1.3.2. Điều ƣớc quốc tế 

Điều ước quốc tế là sự thỏa thuận giữa các quốc gia, do đó các điều 

ước có giá trị bắt buộc đối với các nước thành viên trên nguyên tắc tự 

nguyện thực hiện các cam kết quốc tế.  

1.3.2.1. Điều ước quốc tế đa phương 
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Môi trường là một trong số những vấn đề mới của WTO được đề 

cập gián tiếp tại một số hiệp định sau: Hiệp định chung về thuế quan và 

mậu dịch (GATT), Hiệp định SPS, Hiệp định TBT... 

Xu hướng trong các quy định của WTO là gắn vấn đề bảo vệ môi 

trường với các hoạt động kinh tế trong nước và thương mại quốc tế. 

Chính vì vậy, các quy định của WTO đóng vai trò quan trọng trong quá 

trình xây dựng các tiêu chuẩn môi trường quốc gia phù hợp với các điều 

kiện, nhu cầu phát triển.     

1.3.2.2. Điều ước quốc tế song phương. 

Các điều ước quốc tế song phương tạo nền tảng pháp lý cho các 

quan hệ liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế 

của hai chủ thể luật quốc tế với nhau. Các hiệp định Việt Nam tham gia 

ký kết đều ghi nhận nguyên tắc tối huệ quốc và nguyên tắc đối xử quốc 

gia để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, công dân của các bên phát triển 

quan hệ kinh tế thương mại, đi đôi với bảo vệ môi trường: Bản ghi nhớ 

giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Thuỷ sản Việt Nam 

và Bộ Nông nghiệp và Hợp tác Thái Lan hợp tác áp dụng biện pháp về 

vệ sinh và an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, năm 2004... 

1.3.3. Tập quán quốc tế 

Tập quán thương mại quốc tế là thói quen thương mại được hình 

thành lâu đời, có nội dung cụ thể, rõ ràng, được áp dụng liên tục và được 

các chủ thể trong giao dịch thương mại quốc tế chấp nhận một cách phổ 

biến. Bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế được đề cập gián tiếp 

trong các tập quán thương mại quốc tế khác nhau như: Các tập quán 

quốc tế về luật biển, điều kiện thương mại quốc tế Incoterms... 

Quan điểm của Việt Nam đều thống nhất việc áp dụng tập quán theo 

nguyên tắc áp dụng không được trái với các quy định của pháp luật Việt 

Nam.  

1.3.4. Án lệ 

 Án lệ được hiểu là các bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật do tòa án hoặc cơ quan trọng tài ban hành. Ở các nước phát triển và 

các nước thuộc hệ thống Common law, án lệ có vai trò rất quan trọng 

trong việc giải quyết các tranh chấp về kinh tế, thương mại. Ví dụ: WTO 

Vụ Nhật Bản, WTO Vụ “Úc – Cá hồi”. Pháp luật Việt Nam chưa coi án 

lệ là nguồn luật nói chung cũng như nguồn của luật thương mại nói 

riêng. 
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Tóm lại: Nghiên cứu những vấn đề lý luận của Luật thương mại 

quốc tế về bảo vệ môi trường giúp luận văn có cái nhìn tổng thể hơn về 

quá trình bảo vệ môi trường, làm cơ sở lý luận cho công tác nghiên cứu 

các quy định về bảo vệ môi trường ở Chương 2. 
 

Chƣơng 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP 

LUẬT MỘT SỐ NƢỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CÓ LIÊN 

QUAN TỚI THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

2.1. Quy định của WTO liên quan đến bảo vệ môi trƣờng. 

2.1.1. Hiệp định về tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật đối với sản phẩm 

(TBT) 

 Hiệp định này tập trung vào hai nội dung chính: chuẩn mực kỹ thuật 

và tiêu chuẩn từ khâu đóng gói, dán nhãn mác hay nhãn hiệu chứng nhận 

sản phẩm đến các thủ tục kiểm tra quy cách của sản phẩm theo những 

chuẩn mực này. 

 Về khía cạnh môi trường, Hiệp định TBT đòi hỏi phải dung hoà 

được hai mục tiêu trái ngược nhau: vừa bảo đảm cho các nước có quyền 

tự do bảo vệ an ninh quốc gia, sức khoẻ con người và môi trường, vừa 

không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt động thương mại. 

 Quy tắc cơ bản: Không phân biệt đối xử đối với hàng nhập khẩu 

cùng loại từ tất cả các nguồn, cũng như không phân biệt đối xử giữa 

hàng nhập khẩu và hàng nội địa cùng loại. Tránh tạo ra rào cản không 

cần thiết đối với thương mại quốc tế, minh bạch - thông báo. hài hòa 

hóa... 

2.1.2. Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS)  

 Mục đích cơ bản của SPS là duy trì quyền lợi tối cao của tất cả các 

nước thành viên, xây dựng mức bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con 

người, động thực vật thích hợp, nhưng phải đảm bảo rằng các quyền lợi 

này không bị lạm dụng với mục đích bảo hộ và không được tạo ra các 

rào cản thương mại quốc tế trá hình.  

 Các nội dung chính của SPS là: Khuyến khích các nước thành viên 

áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. Cho phép các nước tự lựa chọn 

không sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế mà sử dụng các tiêu chuẩn quốc 

gia. Tuy nhiên, nếu tiêu chuẩn được lựa chọn gây cản trở thương mại 

hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế thì quốc gia đó phải đưa ra các bằng 
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chứng khoa học. Cho phép các nước thành viên áp dụng biện pháp phòng 

ngừa để bảo vệ môi trường... 

2.1.3. Hiệp định nông nghiệp 

 Hiệp định này được xây dựng nhằm mục đích mở rộng tự do hóa 

thương mại trong lĩnh vực hàng nông sản, tạo cơ sở cho các nước thành 

viên tiến hành cải cách các chính sách trong nước về thương mại hàng 

nông sản với việc đưa ra các cam kết về thị trường, cạnh tranh trong xuất 

khẩu và hỗ trợ sản xuất trong nước. Hiệp định cũng đề cập đến vấn đề 

bảo vệ môi trường. 

 Theo Hiệp định thì ngoài các vấn đề thương mại, các quốc gia chỉ có 

thể đưa ra các biện pháp bảo hộ nông sản dựa trên các lý do nhất định 

trong đó có bảo vệ môi trường. 

Dưới góc độ sản xuất trong nước, doanh nghiệp nông sản cần quan 

tâm đến việc bảo vệ môi trường để có thể yêu cầu Chính phủ có biện 

pháp bảo hộ hợp lý trước hàng nông sản nước ngoài nhập khẩu mà vẫn 

tuân thủ WTO.  

 Một trong những nỗ lực đáng ghi nhận nhất là cam kết cắt giảm bảo 

hộ đối với hàng nông sản nội địa, đặc biệt là các hình thức trợ cấp có liên 

quan đến quá trình sản xuất nông sản: Trợ cấp hộ màu xanh lá cây, trợ 

cấp hộp màu xanh da trời, trợ cấp hộp màu hổ phách, trợ cấp xuất khẩu. 

2.1.4. Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thƣơng mại 

(TRIPS) 

Điều 27 cho phép các thành viên của WTO có thể từ chối cấp văn 

bằng cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác vì mục đích thương 

mại trong lãnh thổ của mình để tránh gây tổn hại nghiêm trọng đến môi 

trường. 

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với giống cây trồng, các vật 

liệu nhân giống đã đặt ra những nghĩa vụ về môi trường trong quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc sử dụng bền vững các 

giống cây trồng, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại môi 

trường. 

 Mặc dù vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường được quy định hầu 

như rất ít và không trực tiếp tuy nhiên lại tạo ra những nguyên tắc, tiêu 

chuẩn và ảnh hưởng nhất định.  

 Chẳng hạn các quy định đối với nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu 

được khuyến khích để các nhà sản xuất áp dụng nhằm tạo ra những sản 
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phẩm thân thiện với môi trường đồng thời nhắc nhở người tiêu dùng về ý 

thức bảo vệ môi trường bằng cách chọn mua những sản phẩm đã được 

dán nhãn.  

2.1.5. Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng 

 Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng được áp dụng với 

các lĩnh vực phi nông nghiệp. Hiệp định chia trợ cấp thành ba loại: trợ 

cấp đèn đỏ, trợ cấp đèn vàng, trợ cấp đèn xanh.  

 Trong đó, trợ cấp đèn xanh gồm có trợ cấp phát triển khu vực và bảo 

vệ môi trường mang tính đặc thù. Chức năng của trợ cấp là giúp đỡ các 

ngành công nghiệp, nông nghiệp và các ngành khác khắc phục ô nhiễm 

môi trường trong điều kiện, khi tình trạng ô nhiễm môi trường quá nặng 

nề hoặc khả năng tài chính của doanh nghiệp không chịu đựng được đối 

với việc phải xử lý ô nhiễm môi trường. 

2.1.6. Hiệp định chung về thƣơng mại và dịch vụ (GATS) 

Mục đích chính của GATS là tạo ra khuôn khổ pháp lý cho tự do 

hóa thương mại dịch vụ. Các nước thành viên đưa ra các cam kết về việc 

mở cửa thị trường dịch vụ không phân biệt đối xử trên cơ sở điều chỉnh 

luật trong nước. Các dịch vụ môi trường trong GATS gồm có 4 ngành: 

dịch vụ nước thải, dịch vụ chất thải, dịch vụ vệ sinh dịch tễ và các dịch 

vụ tương tự, các dịch vụ khác.  

Việc tự do hóa các dịch vụ về môi trường trong khuôn khổ GATS sẽ 

có tác động tích cực đến bảo vệ môi trường như giúp cho chất lượng dịch 

vụ tốt hơn, các loại hình dịch vụ được phát triển phong phú đa dạng hơn 

và kết quả là chất lượng môi trường được cải thiện.  

2.2. Một số điều ƣớc quốc tế về bảo vệ môi trƣờng có liên quan tới 

hoạt động thƣơng mại quốc tế 

2.2.1. Công ƣớc về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy 

cấp (CITES) 

 CITES được coi là một trong những hiệp định đa phương về môi 

trường ra đời sớm nhất. Mục đích của nó là đảm bảo rằng các hoạt động 

mua bán động vật hoang dã không đe dọa sự sống của chúng.  

Công ước đề ra các nguyên tắc cơ bản cho những loài bị đe dọa 

tuyệt diệt. Các quy định của CITES có tác động đáng kể đến thị trường 

quốc tế về các loài động thực vật nói chung và những loài đang lâm nguy 

nói riêng.  
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CITES được coi là một công ước đa phương thành công. Kể từ khi 

CITES chính thức có hiệu lực, chưa có một loài nào bị tuyệt chủng do 

thương mại gây nên.  

2.2.2. Nghị định thƣ Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn  

Nghị định thư được xây dựng một cách rất linh hoạt trong đó có 

quan tâm đến nhu cầu phát triển của các nhóm nước, đặc biệt là các nước 

đang phát triển. Mục tiêu cuối cùng của nghị định thư là xoá bỏ các chất 

gây suy giảm tầng ô dôn (ODS).  

Nghị định thư quy định 3 nhóm sản phẩm cần kiểm soát là các ODS, 

các sản phẩm có chứa ODS, các sản phẩm trong quá trình sản xuất có sử 

dụng nhưng thành phần cuối cùng không có các ODS. 

Cho đến nay, nghị định thư Montreal được đánh giá là Hiệp định đa 

phương về môi trường thành công nhất.  

2.2.3. Công ƣớc về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải 

nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng (BASEL)   

 Công ước Basel ra đời vào năm 1989 tại Basel, Thuỵ Sỹ trước sự lên 

tiếng của các nước đang phát triển trước tình hình bị các nước phát triển 

biến thành “bãi rác thải độc hại”.  

 Mục đích của công ước là giảm khối lượng, độ độc hại của các chất 

thải được sản sinh, khuyến khích huỷ bỏ chất thải càng gần nơi sản sinh 

càng tốt, bảo đảm cho chất thải được quản lý một cách tốt nhất để bảo vệ 

môi trường. 

 Công ước yêu cầu các quốc gia phải giám sát để bảo đảm rằng 

những người sản xuất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc 

vận chuyển và tiêu hủy các phế thải nguy hại hiểm ác và các loại phế thải 

khác một cách phù hợp với việc bảo vệ môi trường. 

2.2.4. Công ƣớc về đa dạng sinh học 

Mục tiêu của công ước là bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng lâu dài 

các cấu thành của đa dạng sinh học, chia sẻ công bằng và tương thích các 

lợi ích xuất phát từ việc sử dụng các nguồn gen.  

Mặc dù không quy định cụ thể các biện pháp thương mại được áp 

dụng nhưng việc đặt ra những nghĩa vụ về môi trường tạo điều kiện cho 

các bên tham gia công ước có quyền lựa chọn, áp dụng những biện pháp 

phù hợp với mình, trong đó có những biện pháp hạn chế thương mại. 

2.3. Quy định của pháp luật một số nƣớc về bảo vệ môi trƣờng trong 

thƣơng mại quốc tế 
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2.3.1. Hoa Kỳ 

 Một số quy định của pháp luật Hoa Kỳ về bảo vệ môi trường trong 

thương mại quốc tế được áp dụng như sau: 

2.3.1.1. Một số luật về môi trường: Hoa Kỳ thường sử dụng các đạo luật 

hạn chế nhập khẩu nhằm khuyến khích việc bảo vệ các loài động vật như 

cá heo, các loài cá, chim và các loài có nguy cơ tuyệt chủng khác như: 

Luật bảo vệ các loài động vật biển có vú năm 1972, luật bảo tồn cá heo 

quốc tế...  

2.3.1.2. Các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ: Để bảo vệ lợi ích 

kinh tế, an ninh, sức khỏe người tiêu dùng và bảo tồn động thực vật trong 

nước, Chính phủ và hải quan Hoa Kỳ đưa ra những đạo luật quy định về 

vệ sinh dịch tễ hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm hạn chế hoặc cấm một số 

loại hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. 

2.3.1.3. Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm: Chính 

sách của Hoa Kỳ về áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục quy trình 

công nhận chất lượng hàng nhập khẩu dựa trên Hiệp định hàng rào kỹ 

thuật đối với thương mại của vòng đàm phán Uruguay cùng với Luật áp 

dụng các hiệp định của WTO và chương 9 của Hiệp định thương mại tự 

do Bắc Mỹ và các văn bản luật áp dụng hiệp định này.  

2.3.1.4. Quy định về xuất xứ và ký mã hiệu hàng hoá: Luật Hải quan 

Hoa Kỳ quy định mặt hàng do nước ngoài sản xuất phải được ghi nhãn 

hiệu ở những vị trí dễ thấy, rõ ràng, khó tẩy xóa, theo đúng nội dung của 

hàng hóa. Luật Hoa Kỳ quy định các nhãn hiệu hàng hóa phải được đăng 

ký tại Cục hải quan Hoa Kỳ. 

2.3.2. Trung Quốc 

 Trung Quốc đảm bảo phát triển bền vững tập trung chủ yếu vào một 

số vấn đề như: 

2.3.2.1. Quản lý xuất nhập khẩu: Quy chế quản lý xuất nhập khẩu của 

Trung Quốc quy định danh mục hàng hóa xuất khẩu có ảnh hưởng đến 

môi trường như hàng cấm xuất nhập khẩu, hạn chế xuất nhập khẩu, hàng 

xuất nhập khẩu theo hạn ngạch.  

2.3.2.2. Quy định về bao gói, nhãn mác: Theo Luật Trung Quốc về 

những tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sản phẩm, một số mặt hàng nhập 

khẩu yêu cầu phải được giám định và chứng nhận phù hợp với những 

tiêu chuẩn bắt buộc của quốc gia, những tiêu chuẩn mậu dịch trong nước 
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và những tiêu chuẩn quy định trong hợp đồng. Một số sản phẩm được 

cấp giấy chứng nhận chất lượng sẽ được dán nhãn an toàn sản phẩm. 

2.3.2.3. Kiểm tra giám sát hoạt động thương mại gây ô nhiễm: Để quản 

lý xuất nhập khẩu các sản phẩm ảnh hưởng đến môi trường, Trung Quốc 

ban hành quy định về kiểm nghiệm, kiểm dịch hàng xuất nhập khẩu.  

2.3.2.4. Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn môi trường: Trung Quốc đã 

khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế 

như HACCP, ISO 14000..., đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quá 

trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển và bảo quản hàng xuất khẩu, phổ 

biến công nghệ sạch, năng lượng sạch cho các cơ sở sản xuất, cung cấp 

cho họ thông tin kịp thời về yêu cầu của nước nhập khẩu.  

 Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc còn sử dụng các chính sách thuế 

để hạn chế khai thác tài nguyên, quy định các lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện để bảo vệ môi trường trong nước... 

2.3.3. Thụy Điển 

2.3.3.1. Quy định về tiêu chuẩn đối với hàng hóa:  

 Thụy điển là một thành viên của EU do đó hàng hóa muốn đạt tiêu 

chuẩn của Thụy Điển trước hết phải đạt tiêu chuẩn của EU. Thị trường 

EU có nhu cầu cao về chất lượng sản phẩm, các quy định tập trung đến 

các nội dung sau: Tiêu chuẩn hóa sản phẩm quản lý chất lượng sản phẩm 

sức khỏe và an toàn thực phẩm, môi trường. 

2.3.3.2. Quy định về kiểm dịch động thực vật 

Chứng nhận vệ sinh: Đối với hàng hóa có khả năng chứa các bệnh 

động thực vật dễ lây lan, khi nhập khẩu vào Thụy Điển bắt buộc phải có 

giấy chứng nhận vệ sinh mang tên nước xuất xứ.  

Kiểm dịch các loại cây trồng: Bất cứ cá nhân nào muốn nhập khẩu 

cây trồng, đất, phân bón, thuốc trừ sâu... trên cơ sở buôn bán kinh doanh 

đều phải đăng ký với Bộ Nông nghiệp Thụy Điển. 

2.3.3.3. Yêu cầu về bao gói và nhãn mác:  

 Thụy Điển không đưa ra các quy định đặc biệt nào về việc bao gói 

sản phẩm. Tuy nhiên, Thụy Điển không khuyến khích sử dụng cỏ khô, 

rơm hoặc bao tải để bao gói hàng.  

Thụy Điển là một quốc gia rất tôn trọng luật pháp và tính dân chủ 

cao, do vậy người tiêu dùng luôn có xu hướng tìm hiểu kỹ lưỡng trước 

khi sử dụng bất kỳ một loại sản phẩm nào. 
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2.3.4. Thái Lan 

Để đảm bảo phát triển bền vững, Chính phủ Thái Lan đã kết hợp các 

vấn đề kinh tế và vấn đề môi trường ngay từ khâu lập kế hoạch, tập trung 

chủ yếu vào các vấn đề môi trường quan trọng. 

2.3.4.1. Quy định về bao gói, nhãn mác: Bao gói nên được làm bằng 

chất liệu đảm bảo và có khả năng chịu nhiệt và chịu ẩm. Bao gói nên sử 

dụng chất liệu không thấm nước. Nhãn mác của sản phẩm thực phẩm 

phải được cấp phép bởi cơ quan quản lý về Thực phẩm và Dược phẩm.  

2.3.4.2. Quy định về kiểm dịch động thực vật: Tất cả các mặt hàng thực 

phẩm nhập vào Thái Lan đều phải tuân theo các yêu cầu về y tế và an 

toàn và các tiêu chuẩn quốc gia Thái Lan. Các mặt hàng thực phẩm nhập 

khẩu vào Thái Lan phải có giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thực phẩm 

kèm theo lô hàng nhập khẩu.  

2.3.4.3. Quy định về tiêu chuẩn đối với hàng hóa và dịch vụ: Thái Lan 

rất coi trọng việc hàng xuất khẩu được sản xuất tại nước này phải phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9000, ISO 14000. Ngoài ra các nhà 

chế biến lương thực cần tuân thủ hệ thống HACCP.  

2.3.4.4. Quyền sở hữu trí tuệ: Việc bảo vệ nhãn hiệu thương mại theo 

luật pháp ở Thái Lan thường tốn thời gian và chi phí, nhưng quá trình 

này thường được diễn ra một cách trung thực.  

2.3.5. Indonesia 

 Chính phủ Indonesia đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo vệ 

nguồn lợi tự nhiên, môi trường sinh thái và đáp ứng các yêu cầu môi 

trường của nước nhập khẩu. 

2.3.5.1. Chính sách trợ cấp đối với các hoạt động kinh tế thân thiện với 

môi trường như: miễn thuế nhập khẩu đối với các thiết bị dùng để giảm ô 

nhiễm môi trường, trợ cấp cho các doanh nghiệp có các ứng dụng môi 

trường, thành lập quỹ bảo vệ môi trường... 

2.3.5.2. Các công cụ thị trường khác như thuế ô nhiễm, các loại phí và 

áp dụng ở các mức độ khác nhau các tiêu chuẩn môi trường quốc tế như 

ISO 14000, ISO 9000, lập các cơ sở cấp chứng nhận môi trường cho các 

doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ họ về thông tin và một phần kinh phí... 

2.3.5.3. Nhãn sinh thái quốc gia Indonesia cấp cho các sản phẩm gỗ và 

các sản phẩm có nguồn gốc đa dạng sinh học khác. Điều này đã hạn chế 

được sức ép nhập khẩu gỗ từ Indonesia.  
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2.3.5.4. Về kiểm dịch động thực vật: Tất cả các mặt hàng thực phẩm 

nhập khẩu vào Indonesia đều phải tuân theo yêu cầu về y tế và an toàn và 

các tiêu chuẩn quốc gia Indonesia (SNI). Các mặt hàng thực phẩm nhập 

khẩu vào Indonesia phải có giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thực phẩm 

kèm theo lô hàng nhập khẩu.  

2.3.5.5. Tham gia vào các hiệp định thương mại và môi trường thế giới 

cũng là một trong những biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong 

nước và giúp các doanh nghiệp Indonesia nâng cao nhận thức về yêu cầu 

môi trường trong thương mại quốc tế hiện đại. 
 

Chƣơng 3: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN 

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG TRONG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

3.1. Thực trạng của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trƣờng trong 

thƣơng mại quốc tế 

3.1.1. Tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật đối với sản phẩm 

3.1.1.1. Một số quy định của pháp luật Việt Nam 

 Để thực hiện cam kết của Hiệp định TBT, Chính phủ đã chủ động 

chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình hành động từ 

năm 2002 đồng thời ban hành một số văn bản sau: Quyết định số 

444/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005, Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg 

ngày 26/5/2005, Quyết định số 05/2007/QĐ-BKHCN ngày 30/03/2007... 

 Các đạo luật về vấn đề này được xây dựng khá đầy đủ: Luật về tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006, Luật về chất lượng sản phẩm hàng 

hóa 2007, Luật an toàn thực phẩm năm 2010...  

Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, kỹ thuật đối 

với sản phẩm đã tương đối hoàn thiện, trong quá trình thực hiện nghĩa vụ 

về cơ bản đã phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TBT. 

3.1.1.2. Thực tiễn áp dụng 

Các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong đó có dệt may 

phải đối mặt với các tiêu chuẩn “xanh”, “sạch” đối với sản phẩm từ nhập 

khẩu nguyên liệu đến thành phẩm. Việc sản xuất các sản phẩm “xanh” 

của ngành dệt may vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng các 

doanh nghiệp trong các dây truyền nhuộm vẫn sử dụng một số hóa chất, 

chất phụ trợ, thuốc nhuộm gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường. 
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Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được đặt lên hàng đầu 

trong quá trình phát triển của đất nước ta. Việc đưa một chất mới và lạ 

vào thực phẩm vẫn là thách thức đối với các cơ quan quản lý. Khó có thể 

phát hiện nếu như người sản xuất không thấy trách nhiệm của mình trước 

khi đưa một chất vào quá trình sử dụng. Việc làm thế nào để chủ động 

phát hiện ra các chất nguy hại trong hàng triệu, hàng triệu sản phẩm hàng 

ngày lưu thông trên thị trường, đó là bài toán nan giải.  

3.1.2. Biện pháp kiểm dịch động thực vật 

3.1.2.1. Một số quy định của pháp luật Việt Nam 

Gia nhập WTO đòi hỏi Việt Nam phải đảm bảo rằng tất cả các quy 

định, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá hợp chuẩn bảo vệ động thực vật 

được áp dụng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế vào thời điểm gia nhập, 

không có bất cứ giai đoạn quá độ nào. Để thực hiện cam kết, Việt Nam 

đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như: Quyết định số 99/2005/QĐ-

TTg ngày 9/5/2005, Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg Ngày 17/11/2008, 

Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2010, Thông tư số 

71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP 

ngày 30/9/2006 về nhãn hàng hóa, Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010... 

3.1.2.2. Thực tiễn áp dụng 

Việc thực hiện Hiệp định SPS mang lại không ít thách thức đối với 

Việt Nam: phải bỏ ra các khoản chi phí điều chỉnh sản xuất tuân theo các 

quy định khác so với thị trường trong nước; chi phí thử nghiệm sản phẩm 

hoặc tiến hành đánh giá hợp chuẩn... 

Các biện pháp SPS là một thách thức, đặc biệt là đối với các nhà sản 

xuất quy mô nhỏ trong lĩnh vực thủy sản, gắn với thị trường chỉ bằng 

chuỗi thị trường nhỏ lẻ. Ngành thủy sản Việt Nam khi gia nhập thị 

trường quốc tế cũng gặp phải không ít khó khăn: Vụ việc ngày 

6/12/2010, một số sản phẩm cá tra Việt Nam bị các thành viên của WWF 

chuyển từ “danh sách da cam” sang “danh sách đỏ” trong các bản hướng 

dẫn người tiêu dùng năm 2010-2011 đã gây thiệt hại không nhỏ đến 

người tiêu dùng của một số nước nhập khẩu cá tra, gây tổn hại đến quan 

hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước EU, gây khó khăn nghiêm 

trọng cho đời sống của hàng vạn gia đình nông dân nuôi cá và người lao 

động trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

3.1.3. Lĩnh vực đầu tƣ 

3.1.3.1. Một số quy định của pháp luật Việt Nam 
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Một số quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư có 

liên quan đến việc bảo vệ môi trường như: Luật Đầu tư 2005, Nghị định 

108/2006/NĐ-CP, Luật Bảo vệ Môi trường 2005.. 

Trên cơ sở các quy định trên, doanh nghiệp cần thực hiện tốt chính 

sách đầu tư về bảo vệ môi trường, trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

3.1.3.2. Thực tiễn áp dụng 

Công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường đối với các dự 

án đầu tư còn tồn tại nhiều bất cập và chưa được coi trọng đúng mức, 

thậm chí chỉ được tiến hành một cách hình thức, qua loa đại khái cho đủ 

thủ tục, dẫn đến chất lượng thẩm định và phê duyệt không cao. Ví dụ: 

Vụ việc của công ty Vedan xả thải làm ô nhiễm sông Thị Vải, Công ty 

CP Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung trong thời gian vận hành 

chạy thử đã để xảy ra sự cố làm một lượng chất thải chưa được xử lý triệt 

để chảy tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm ảnh 

hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.  

Hai vụ việc trên là bài học đắt giá đối với cơ quan quản lý cũng như 

các cơ sở công nghiệp. Các cơ quan nhà nước cần cương quyết xử lý đối 

với trường hợp này để làm gương. Không thể để các doanh nghiệp vì làm 

lợi mà gây ô nhiễm môi trường. 

3.1.4. Lĩnh vực môi trƣờng 

3.1.4.1. Một số quy định của pháp luật Việt Nam 

 Chính sách buôn bán động thực vật hoang dã ở Việt Nam: Chiến 

lược về bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 

năm 2020; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường kiểm soát buôn 

bán động vật, thực vật hoang dã đến năm 2010, Đề án bảo tồn và phát 

triển lâm sản ngoài gỗ gia đoạn 2006 – 2020; Luật đa dạng sinh học 

2008... Các văn bản dưới luật cũng được ban hành: Nghị định số 

11/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002...  

 Việt Nam với những nỗ lực bảo vệ tầng ô dôn: Việt Nam luôn được 

đánh giá là nước tuân thủ đầy đủ các qui định của Nghị định thư 

Montreal: Ngày 11/7/2005, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT 

hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập – tái xuất các chất 

làm suy giảm tầng ô dôn. Tháng 7/2011, Liên Bộ Thương mại, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý 

nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn... 
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 Việt Nam với việc thực thi Công ước Basel: Việt Nam đã có những 

nỗ lực nhất định để thực thi Công ước Basel qua việc xây dựng những 

quy định thích hợp để quản lý chất thải: Luật Bảo vệ môi trường 2005, 

Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006, Nghị định 81/2006/NĐ-CP 

ngày 8/9/2006, Chương 17, Bộ luật Hình sự 2005, quy định về các tội 

phạm về môi trường... 

Nội luật hóa nội dung của Công ước đa dạng sinh học 1992: Nhằm 

ngăn chặn suy thoái đa dạng sinh học, từ đầu những năm 1960 Chính 

phủ và các Bộ, ngành đã xây dựng các chính sách và nhiều văn bản pháp 

luật về bảo tồn đa dạng sinh học: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 

1991; Luật Bảo vệ môi trường 2005; Luật Đa dạng sinh học 2008, Nghị 

định số 65/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đa dạng sinh học... 

3.1.4.2. Thực tiễn áp dụng 

Bảo vệ động thực vật hoang dã góp phần bảo tồn bền vững các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam: nguồn tài nguyên đa dạng sinh 

học của chúng ta tiếp tục bị suy thoái, các loài động, thực vật tiếp tục bị 

rơi vào nguy cơ tuyệt chủng trên lãnh thổ Việt Nam: Việc buôn bán các 

loài động vật hoang dã tại các cửa khẩu luôn diễn ra thường xuyên với sự 

đa dạng về chủng loại: động vật sống và các sản phẩm của chúng: thịt 

thú rừng, túi, ví, thuốc cổ truyền… Nhằm mục đích thu lợi nhuận cao, tội 

phạm thường xuyên sử dụng nhiều phương tiện vận chuyển hiện đại với 

nhiều thủ đoạn tinh vi. Hệ thống các văn bản pháp luật quản lý về lĩnh 

vực bảo vệ động vật hoang dã chưa chặt chẽ, các chế tài xử phạt còn nhẹ, 

thiếu sức răn đe. 

Việt Nam thực hiện giảm khí thải gây suy giảm tầng ô dôn: Hiện 

nay, nhiều doanh nghiệp khẳng định rất khó để thay thế chất gây ô nhiễm 

môi trường bằng những chất thân thiện với môi trường. Nguyên nhân là 

do các chất thân thiện môi trường có giá thành quá cao, phải thay đổi dây 

chuyền công nghệ sản xuất, thiết kế nhà xưởng, đào tạo lại công nhân kỹ 

thuật sao cho phù hợp… gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp.  

Để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Công ước Basel, Việt 

Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục nhằm đáp ứng những đòi hỏi 

từ việc thực thi Công ước Basel. Việc kiểm soát hoạt động nhập khẩu 

"phế liệu" chưa chặt chẽ; Chưa bảo đảm việc thu gom và xử lý chất thải 

phù hợp với môi trường. Để đáp ứng những yêu cầu của Công ước Basel, 
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Nhà nước cần phải tăng cường hơn nữa năng lực về thể chế, quản lý, tài 

chính... cho công tác quản lý chất thải 

Trong quá trình thực hiện các quy định về đa dạng sinh học, bên 

cạnh những thành tựu đã đạt được, đa dạng sinh học ở Việt Nam vẫn 

đang bị suy thoái nhanh. Diện tích các khu vực có các hệ sinh thái tự 

nhiên quan trọng bị thu hẹp dần. Số loài và số lượng cá thể của các loài 

hoang dã bị suy giảm mạnh... Suy thoái đa dạng sinh học dẫn đến mất 

cân bằng sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của con 

người, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Còn những bất cập 

trong việc quản lý các hệ sinh thái, loài và nguồn gen, các hướng dẫn 

thực hiện các luật nhằm bảo tồn đa dạng sinh học còn thiếu và một số 

quy định đã bộc lộ những hạn chế trong thực tiễn... 

3.2. Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về 

bảo vệ môi trƣờng trong thƣơng mại quốc tế. 

3.2.1. Tăng cƣờng vai trò của cơ quan nhà nƣớc trong việc hoàn 

thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trƣờng trong thƣơng mại 

quốc tế 

3.2.1.1. Xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật thương mại gắn 

với bảo vệ môi trường. Nhằm đẩy nhanh tiến trình hội nhập vào nền kinh 

tế thế giới, Việt Nam bắt buộc phải thực hiện nhanh, tích cực và chủ 

động hơn việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách trong 

nước. 

3.2.1.2. Tăng cường đàm phán cấp nhà nước, ký kết và thực hiện các 

điều ước quốc tế về thương mại gắn với bảo vệ môi trường. Chính phủ 

cần tích cực triển khai hơn nữa các cuộc đàm phán đa phương, song 

phương nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, tranh thủ những sự 

ủng hộ của các quốc gia, các tổ chức, đặc biệt là việc thừa nhận Việt 

Nam là nước có nền kinh tế thị trường. 

3.2.1.3. Học hỏi kinh nghiệm một số quốc gia trong việc xây dựng các 

tiêu chuẩn, quy định về môi trường để phát triển thương mại và bảo vệ 

môi trường từ hai khía cạnh: vượt qua các rào cản của các quốc gia nhập 

khẩu. Hoàn thiện bổ sung các tiêu chí kỹ thuật trong thương mại mang 

sắc thái riêng đối với hàng hóa nước ngoài xuất khẩu vào Việt Nam.  

3.2.2. Nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp góp phần hoàn 

thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trƣờng trong thƣơng mại 

quốc tế 
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Các doanh nghiệp cần thiết triển khai các chương trình sản xuất sạch 

hơn, tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển thị trường, tăng cường 

năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng các bộ 

tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực pháp lý.  

Để phòng tránh với các vụ kiện thương mại quốc tế, doanh nghiệp 

cần tăng xuất khẩu hàng có chất lượng cao, có cơ chế dự báo theo dõi 

thường xuyên sản xuất ở nội địa nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ 

bị kiện. 

Doanh nghiệp cần thiết phải xây dựng tính cộng đồng cao hơn nữa 

để bảo vệ lợi ích khi tham gia xuất khẩu. Cần duy trì các đơn vị thường 

trực theo từng chuyên ngành để kiểm soát điều kiện kỹ thuật, chất lượng 

sản phẩm, vệ sinh dịch tễ…đối với từng nhóm hàng cụ thể.  

3.2.3. Củng cố vai trò của các hiệp hội góp phần hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam về bảo vệ môi trƣờng trong thƣơng mại quốc tế 

Các hiệp hội phải thành lập hoặc củng cố bộ phận thông tin của hiệp 

hội để thu thập và xử lý thông tin có tính chất chuyên ngành về các thị 

trường xuất khẩu chủ yếu. Các hiệp hội cần tăng cường khả năng sẵn 

sàng khởi kiện và kháng kiện.  

Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp là giải pháp để tăng 

mối liên kết giữa các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh 

của nền kinh tế. 

Các hiệp hội cần tăng cường vai trò của mình trong việc giáo dục 

tuyên truyền, phố biến kiến thức chuyên ngành tới từng hội viên. Xây 

dựng cơ chế khen thưởng kịp thời đối với những thành tích trong việc 

nâng cao tính ứng dụng khoa học công nghệ công tác bảo vệ môi trường 

của các hội viên trong phạm vi ngành nghề của mình. Bên cạnh đó, cơ 

chế kỷ luật cũng cần xây dựng và áp dụng chặt chẽ nhằm nâng cao tính 

nghiêm minh và vai trò của hiệp hội. 
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KẾT LUẬN  

Môi trường là một trong những đặc trưng cơ bản nhất của thời đại, 

là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu, là thách thức gay gắt nhất đối với 

tương lai phát triển của cộng đồng thế giới. Khi tất cả các nước đều đấu 

tranh vì mục tiêu bảo vệ môi trường trên phạm vi khu vực hay toàn cầu, 

trong đó vấn đề quản lý môi trường của riêng mỗi nước đều có yêu cầu 

trao đổi thông tin về công nghệ, về chính sách, đặc biệt về kinh nghiệm 

quản lý đòi hỏi ngày một nhiều hơn.  

Sau khi tổng kết các định hướng cơ bản thực trạng quy định pháp 

luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế, luận văn 

đã khẳng định việc xây dựng các quy định tiêu chuẩn này không đơn 

giản chỉ diễn ra trong một sớm một chiều, không chỉ là nhiệm vụ riêng 

của Nhà nước, Chính phủ mà là sự đồng lòng nhất trí của toàn dân, cụ 

thể là các nhóm chủ thể: doanh nghiệp, hiệp hội, cá nhân.  

Chính phủ cần đóng một vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ các 

doanh nghiệp vượt qua các rào cản môi trường thông qua các hoạt động 

tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp từ xây 

dựng cơ sở hạ tầng tới đào tạo nguồn nhân lực. Hơn nữa sự nỗ lực của 

các doanh nghiệp trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế ISO, SA có 

ý nghĩa sống còn trong quá trình thúc đẩy các mặt hàng nội địa xuất khẩu 

sang các thị trường nước ngoài. Ngoài ra, cần tăng cường củng cố vai trò 

của các hiệp hội, xác định trách nhiệm của từng cá nhân đối với việc 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường.   

Đề tài “Các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan 

đến vấn đề bảo vệ môi trường” đã có những đóng góp nhất định vào việc 

cung cấp những thông tin về hệ thống quy định và tiêu chuẩn quốc tế về 

môi trường, đánh giá tác động của chúng đối với pháp luật Việt Nam và 

chỉ ra những hạn chế và khả năng đáp ứng được các yêu cầu đó, đề xuất 

một số kiến nghị, giải pháp giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp 

điều chỉnh sản xuất kinh doanh theo hướng đáp ứng các quy định tiêu 

chuẩn môi trường quốc tế. 

 


